                                                     Môn:  Địa lí 6

                         Gv: Nguyễn Thị Nhàn – Sđt :  0386426144

  A/ HỌC KỲ I.

Chương I: Trái Đất

I/ Câu hỏi trắc nghiệm:

Câu 1. Trên quả địa cầu, nước ta nằm ở

a. nửa cầu Bắc, bán cầu Tây.             b. nửa cầu Bắc, bán cầu Đông.

c. nửa cầu Nam, bán cầu Tây.           d. nửa cầu Nam, bán cầu Đông.

Câu 2. Trên quả địa cầu vĩ tuyến dài nhất là 

a. vĩ tuyến 00.          b. vĩ tuyến 300     c. vĩ tuyến 600.     d. vĩ tuyến 900.

Câu 3. Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là

a. kinh tuyến 600.   b. kinh tuyến 900.   c. kinh tuyến 1800.   d. kinh tuyến 3600.

Câu 4. Muốn xác định phương hướng trên bản đồ cần

a.  dựa vào quy ước.                 b. dựa vào các kinh tuyến và vĩ tuyến. 

          c. dựa vào khung bản đồ.          d. dựa vào tỉ lệ.

Câu 5. Khoảng cách 1 cm trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 2.000.000 bằng......km trên thực địa.

a. 20                    b. 100                  c. 150                   d. 200

Câu 6. Tỉ lệ bản đồ

   a. càng lớn, mức độ chi tiết càng thấp      c.càng lớn, mức độ chi tiết càng cao.    

     b.càng nhỏ, mức độ chi tiết càng cao.    d.trung bình,  mức độ chi tiết lớn nhất.

Câu 7. Phương hướng chính trên bản đồ gồm

a. 4 hướng.    b. 8 hướng.      c. 10 hướng.    d. 12 hướng.

Câu 8. Muốn xác định tọa độ địa lí của một địa điểm, nhất thiết phải biết

a. kinh độ địa lí của điểm đó .         c. kinh độ và vĩ độ dịa lí của điểm đó.

b. vĩ độ địa lí của điểm đó.              d. phương hướng của điểm đó.

Câu 9. Trên Trái Đất, giờ khu vực phía Đông bao giờ cũng sớm hơn giờ khu vực phía Tây là do

a. trục Trái Đất nghiêng.                   b.Trái Đất quay quanh trục.

c.Trái Đất quay quanh Mặt trời.      d. Trái Đất quay từ Tây sang Đông.

Câu 10. Quỹ đạo chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời là

a. hình tròn.     b. Hình elip.      c. Hình elip gần tròn.   d. nửa hình tròn.

II /Câu hỏi tự luận :

Câu 1: Quan sát hình 1, em hãy kể tên 8 hành tinh trong hệ Mặt Trời và cho biết Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy trong các hành tinh, theo thứ tự xa dần Mặt Trời?

Câu 2:Trên quả Địa Cầu, nếu cứ cách 100, ta vẽ một kinh tuyến , thì có tất cả bao nhiêu kinh tuyến? nếu cứ cách 100, ta vẽ một vĩ tuyến , thì có tất cả bao nhiêu vĩ tuyến Bắc và bao nhiêu vĩ tuyến Nam? 

Câu 3:Vĩ tuyến nào dài nhất trên Trái Đất? Các vĩ tuyến nào ngắn nhất trên Trái  Đất? Chiều dài các kinh tuyến có bằng nhau không? Tại sao?

Câu 4: Khoảng cách 1cm trên bản đồ có tỉ lệ 1: 6 000 000 và 1: 2 000 000 bằng bao nhiêu km trên thực địa?

Câu 5:Dựa vào số ghi tỉ lệ của các bản đồ sau đây:

1:200 000; 1: 800 000; 1: 5 000 000  và 1: 6 000 000, cho biết 5cm trên mỗi bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực địa?

Câu 6: Khoảng cách từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Cần Thơ là 129 km. Trên bản đồ hành chính Atlat Địa lí Việt Nam, Khoảng cách giữa hai thành phố đó đo được 2,15cm. Vậy bản đồ đó có tỉ lệ bao nhiêu?

Câu 7: Tỉ lệ số và tỉ lệ thước khác và giống nhau ở điểm nào?

Câu 8: Giả sử chúng ta muốn tới thăm thủ đô một số nước trong khu vực Đông Nam Á bằng máy bay. Dựa vào bản đồ Hình 12( trang 16- SGK) em hãy cho biết hướng bay từ:

-Hà Nội đến Viên Chăn là hướng nào?

-Cu -a-la- Lăm -pơ đến Băng Cốc là hướng nào?

- Hà Nội đến Gia-các-ta  là hướng nào?

-Cu -a-la- Lăm -pơ đến ma-ni-la là hướng nào?

- Hà Nội đến Ma-ni-la  là hướng nào?

- Ma-ni-la đến Băng Cốc  là hướng nào?

Câu 9:Hãy viết tọa độ địa lí của các điểm G, H, E, Đ trên hình 12( trang 16 –SGK)

Câu 10: Trình bày sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất?

Câu 11: Tại sao có hiện tượng ngày đêm kế tiếp nhau  ở khắp mọi nơi trên Trái Đất?

Câu 12: Trong cùng một lúc, ở khắp mọi nơi trên Trái Đất không có giờ giống nhau, tại sao?

Câu 13: Quan sát hình 23 SGK, cho biết:

-Trong ngày 22-6(hạ chí), nửa cầu nào ngả về phía Mặt Trời?

-Trong ngày 22-12(đông chí), nửa cầu nào ngả về phía Mặt Trời?

Câu 14: Tại sao Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời lại sinh ra hai thời kỳ nóng  và lạnh luân phiên nhau ở hai nửa cầu trong một năm?

Câu 15: Hãy trình bày đặc điểm cấu tạo bên trong của Trái Đất?

Câu 16: Dựa vào Hình 27 (trang 32-SGK) , em hãy kể tên các địa mảng chính của lớp vỏ Trái Đất?

Chương II: Các thành phần tự nhiên của Trái Đất
Câu 1:Thế nào là nội lực, ngoại lực?

Câu 2: Con người đã có những biện pháp gì để hạn chế bớt những thiệt hại do động đất gây ra?

Câu 3: Núi là gì? Hãy nêu rõ sự khác biệt giữa cách đo độ cao tương đối và cách đo độ cao tuyệt đối.

Câu 4: Núi già và núi trẻ khác nhau ở những điểm nào?

Câu 5: Thế nào là bình nguyên và cao nguyên?

Câu 6: Quan sát Hình 40-SGK trang 47 tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa bình nguyên và cao nguyên.

Câu 7: Em hãy kể tên một số cao nguyên ở Việt Nam mà em biết?

Câu 8: Tại sao người ta xếp cao nguyên vào dạng địa hình miền núi?

B/HỌC KỲ II
I/ Câu hỏi trắc nghiệm:

Câu 1: Thành phần của không khí bao gồm

a. Khí ôxi và khí nitơ.                     c.Khí ôxi, nitơ,hơi nước và các khí khác.

b. Khí ôxi và hơi nước.                   d . khí nitơ và hơi nước. 

Câu 2:Nối các chữ cái bên trái và các chữ số bên phải sao cho phù hợp

a.Khối khí nóng                         1.Vĩ độ cao, nhiệt độ thấp.

b.Khối khí lạnh                          2. Vĩ độ thấp, nhiệt độ cao.

c.Khối khí đại dương                  3. Đất liền, tương đối khô.

d.Khối khí lục địa                       4. Biển và đại dương ẩm   

Câu 3:Số lượng các đới khí hậu theo vĩ độ ở mỗi nửa cầu của Trái Đất là:

a.6 đới                       b.5 đới                   c. 4 đới                d. 3 đới

Câu 4: Đới nóng là đới   

a.hấp thụ lượng nhiệt nhiều nhất                   c. hấp thụ lượng nhiệt ít nhất

b.hấp thụ lượng nhiệt trung bình             d.lượng nhiệt hấp thụ được không đáng kể

Câu 5:Sông là

a.dòng nước chảy ở bề mặt đất            c.dòng nước chảy thường xuyên

b.dòng nước tạm thời       d.dòng nước chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa

Câu 6:Biển có độ muối 41%0 là : 

a .Biển Ban –Tích       b. Biển Hồng Hải             c.Biển Nhật Bản        d.Biển Đen 

II/ Câu hỏi tự luận:

Câu 1:Vẽ hình tròn Trái Đất điền tên các đai khí áp cao, khí áp thấp và ghi vĩ độ?

Câu 2 : Vẽ hình tròn Trái Đất điền tên các đới khí hậu và ghi vĩ độ? 

Câu 3: Nêu đặc điểm của các đới khí hậu trên Trái Đất?

Câu 4:Thế nào là sông? Em hãy nêu một số ví dụ về lợi ích của sông?

Câu 5: Thế nào là hồ? Em hãy kể tên một số hồ ở Việt Nam mà em biết?

Câu 6: Em hãy kể tên một số con sông ở Việt Nam mà em biết?

Câu 7: Dựa vào hình 64 trang 75 –SGK , em hãy kể tên các dòng biển nóng và lạnh trên Thế giới?

Câu 8:Đất gồm có những thành phần nào?                    HẾT./.
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GV: LIỄU. ZALO: 0962870355

A. TÓM TẮT VỀ CẤU  TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA CÁC CƠ QUAN ĐÃ HỌC Ở CÂY CÓ HOA : 

	Các cơ quan
	ĐẶC ĐIỂM CHÍNH VỀ CẤU TẠO
	CHỨC NĂNG

	Rễ 
	- Gồm 4 miền

- Miền hút có các tế bào biểu bì kéo dài thành lông hút 
	Hấp thụ nước và muối khoáng hoà tan cho cây 

	Thân 
	- Gồm vỏ và trụ giữa 

- Trụ giữa gồm nhiều bó mạch gỗ và mạch rây 
	Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và chất hữu cơ từ lá đến tất cả các bộ phận khác của cây 

	Lá 
	- Gồm phiến lá và cuống lá 

- Phiến lá gồm những tế bào vách mỏng chứanhiều lục lạp mang các hạt diệp lục, trên lớp tế bào biểu bì có những lỗ khí đóng mở được 
	- Hấp thụ ánh sáng, khí cacbônic và nước chế tạo chât hữu cơ cho cây.

- Trao đổi khí với môi trường bên ngoài và thoát hơi nước 

	Hoa 
	Mang các hạt phấn chứa tế bào sinh dục đực và noãn chứa tế bào sinh dục cái
	Thực hiện thụ phấn, thụ tinh, kết hạt và tạo quả 


B. CẤU TẠO CHỨC NĂNG CÁC CƠ QUAN ĐÃ HỌC: 

I. CẤU TẠO, SỰ PHÂN CHIA VÀ LỚN LÊN CỦA TẾ BÀO THỰC VẬT : 

- Các tế bào ở mô phân sinh có khả năng phân chia. 

· Quá trình phân chia của tế bào :

- TB đựơc sinh ra rồi lớn lên tới một kích thước nhất định sẽ phân chia thành 2 TB mới, đó là sự phân  bào

- Quá trình phân bào:

+ Đầu tiên hình thành 2 nhân

+ Sau đó chất tế bào phân chia

+ Vách TB hình thành ngăn đôi TB cũ →  2 TB mới 

+ Các tế bào con tiếp tục lớn lên cho đến khi bằng tế bào mẹ.

II. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CÁC CƠ QUAN :

1. RỄ : 

· Rễ có 4 miền 

- Miền trưởng thành  ( gồm các bó mạch ) có chức năng dẫn truyền 

- Miền hút ( có các lông hút ) hấp thụ nước và muối khoáng 

- Miền sinh trưởng ( có các tế bào có khả năng phân chia ) làm cho rễ dài ra

- Miền chóp rễ che chở cho đầu rễ 

· Cấu tạo miền hút của rễ : 

- Các bộ phận của miền hút : gồm vỏ và trụ giữa, vỏ gồm biểu bì và thịt vỏ, trụ giữa gồm bó mạch và ruột  

- Lớp biều bì: Bảo vệ các bộ phân bên trong rễ 

- Lông hút : Hút nước và muối khoáng hoà tan 

- Thịt vỏ : Chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa 

- Mạch rây : Chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây

- Mạch gỗ : Chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá

- Ruột : Chứa chất dự trữ 

· Con đường hút nước và muối khoáng của rễ: 
- Rễ cây hút nước và muối khoáng hoà tan nhờ lông hút. 

- Nước và muối khoáng hoà tan được lông hút hấp thụ chuyển qua vỏ tới mạch gỗ 

· Rễ biến dạng : 

· Rễ củ chứa chất dự trữ cho cây. Ví dụ : khoai mì, khoai lang

· Rễ móc bám vào trụ giúp cây leo lên. Ví dụ : trầu không, tiêu 

· Rễ thở giúp cây hô hấp trong không khí. Ví dụ : bụt mọc, cây bần, cây mắm

· Giác mút lấy thức ăn từ cây chủ. Ví dụ : tầm gửi, dây tơ hồng.

2. THÂN

· Cấu tạo trong của thân non. 

· Thân non gồm hai bộ phận là vỏ và trụ giữa, vỏ gồm biểu bì và thịt vỏ, trụ giữa gồm bó mạch và ruột   

· Mỗi bộ phận có chức năng như sau : 

· Biểu bì : Bảo vệ các bộ phận bên trong của thân non 

· Thịt vỏ : Dự trữ chất dinh dưỡng, tham gia quang hợp ( có khả năng chế tạo chất hữu cơ )

· Mạch rây : Vận chuyển chất hữu cơ từ lá đi nuôi các bộ phận khác của cây.

· Mạch gỗ : Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân lá và các bộ phận khác của cây.

· Ruột : Chứa chất dự trữ 

· Các loại thân: 

-Thân đứng : 

+ Thân gỗ : cứng, cao, có cành. Ví dụ: cây đa, cây mít, cây cà phê …

+ Thân cột : cứng, cao, không cành. Ví dụ : cây dừa, cây cau, cây cọ … 

+ Thân cỏ: mềm, yếu, thấp. Ví dụ: cây lúa, cây ngô, cây sả … 

 -Thân leo : Leo bằng nhiều cách : 

+ Leo bằng thân quấn. Ví dụ : mùng tơi, đậu leo

+ Leo bằng tua cuốn. Ví dụ : đậu Hà Lan, mướp hương

 -Thân bò : mềm yếu, bò lan sát đất. Ví dụ : khoai lang, rau má, thài lài … 

3. LÁ : 

  -  Lá gồm có phiến lá và cuống lá , trên phiến lá có nhiều gân lá 

 -  Phiến lá : màu lục , dạng bản dẹp , là phần rộng nhất của lá  

+  Chức năng : Giúp hứng được nhiều ánh sáng để quang hợp.

-    Gân lá : Có 3 kiểu gân lá : gân hình mạng , hình cung và song song 

-   Lá có 2 nhóm lá chính : lá đơn và lá kép 

-  Lá xắp xếp trên cây theo 3 cách :  mọc cách , mọc vòng , mọc đối. Ý nghĩa  : Lá trên các mấu thân xếp so le nhau giúp lá nhận được nhiều  ánh sáng 

  Lớp biểu bì trong suốt giúp ánh sáng đi vào lá , vách phía ngoài dày có chức năng bảo vệ lá . Trên biểu bì ( chủ yếu ở mặt dưới lá ) có nhiều lỗ khí giúp  lá trao đổi khí và thoát hơi nước 

Các tế bào thịt lá chứa nhiều lục lạp, gồm nhiều lớp có đặc điểm khác nhau phù hợp với chức năng thu nhận ánh sáng , chứa và trao đổi khí để chế tạo chất hữu cơ cho cây.

- Gân lá gồm các bó mạch có chức năng vận chuyển các chất 

4. HOA: 

-  Hoa gồm các bộ phận : đài , tràng , nhị ,  nhụy

-  Đài và tràng bao bọc bên ngoài, tùy loại hoa mà có số cánh hoa và màu sắc khác nhau

- Nhị gồm : chỉ nhị và bao phấn ( chứa hạt phấn )

- Nhuỵ gồm : đầu , vòi , bầu nhuỵ trong bầu chứa noãn

- Nhị là cơ quan sainh sản đực và nhụy là cơ quan sinh sản cái của hoa: Tế bào sinh dục đực chứa trong hạt phấn , tế bào sinh dục cái chứa trong noãn 

- Đài , tràng bảo vệ các bộ phận bên trong của hoa

III. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG SINH LÍ CỦA CÂY : 

1. Quang hợp 

- Khái niệm quang hợp : Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbônic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí ôxi : 

Sơ đồ quá trình quang hợp : Nước + Khí cacbônic           ánh sáng            Tinh bột + Khí ôxi 

                  chất diệp lục 

- Từ tinh bột cùng với muối khoáng hoà tan, lá cây chế tạo nhiều chất hữu cơ khác cần thiết cho cây. 

- Các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp : ánh sáng, nước, hàm lượng khí cacbônic và nhiệt độ là những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quang hợp. 

- Ý nghĩa của quang hợp : Các chất hữu cơ và khí ôxi do cây xanh tạo ra được dùng cho hầu hết các sinh vật trên trái đất kể cả con người. 

2. . Hô hấp 

- Khái niệm hô hấp : là quá trình cây lấy khí ôxi để phân gải chất hữu cơ tạo ra năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của cây, đồng thời thải ra khí cacbônic và hơi nước :

Sơ đồ qua trình hô hấp : Chất hữu cơ + Khí ôxi                        Năng lượng + Khí cacbônic + Hơi nước 

- Cây hô hấp suốt ngày đêm, tất cả các cơ quan của cây đều hô hấp 

3.  Sự thoát hơi nước qua lá : 

- Phần lớn nước do rễ hút vào cây được lá thải ra môi trường bằng hiện tượng thoát hơi nước qua các lỗ khí ở lá. 

- Ý nghĩa : Hiện tượng thoát hơi nước qua lá giúp cho sự vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá thuận lợi và giữ cho lá không bị đốt nóng dưới ánh sáng mặt trời. 

4. . Sinh sản sinh dưỡng :

1. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên : Khả năng tạo ra cây mới từ các cơ quan sinh dưỡng ( rễ , thân ,lá ) gọi là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

2. Sinh sản sinh dưỡng do người :  Ghép cây là dùng 1 bộ phận sinh dưỡng ( mắt ghép , chồi ghép , cành ghép ) của 1 cây gắn vào 1 cây khác ( gốc ghép ) cho tiếp tục phát triển

IV.  Vận dụng kiến thức vào đời sống, sản xuất : 

1. Bảo vệ môi trường, giữ gìn sức khoẻ: 

- Trồng chăm sóc và bảo vệ cây xanh 

- Ban đêm không để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa. Vì cây hô hấp lấy hết khí ôxi làm ngạt thở. 

2. Trong trồng trọt :

- Trồng cây theo đúng thời vụ : Tạo điều kiện thuận lợi để cây quang hợp tốt nhất, hạn chế sâu bệnh

- Trồng xen cây ưa sáng với cây ưa bóng 

- Sau một vụ trồng cây, nên để đất nghỉ ngơi, cày ải giúp đất thoáng khí, hạn chế sâu bệnh và cỏ dại 

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

 TRẮC NGHIỆM: 

1. Chức năng của thân cây là:

 a)Vận chuyển các chất trong cây và nâng đỡ tán lá               b) Quang hợp

 c)Dùng làm cột                                                                       d)Vận chuyển các chất                                                                                                     

2. Hiện tượng quang hợp của cây xanh diễn ra ở:

 a) Những bộ phận có lục lạp                        b) Lá                         c) Rễ                          d) Thân 

3.Khi quang hợp cây xanh đã tạo ra:

 a) Tinh bột và khí ôxi                                    b) Tinh bột và khí cácbonic

 c)Tinh bột và hơi nước                                  d) Tinh bột, hơi nước và khí cacbonic

4.Thời gian cây xanh thực hiện quá trình hô hấp: 

 a) Suốt ngày đêm                      b) Trời tối                      c) Ban đêm                          d) Ngoài ánh sáng

5.Thân dài ra do:

 a) Sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn     b)Sự lớn lên và phân chia tế bào

 c) Chồi ngọn                                                      d)Mô phân sinh ngọn

6.Nguyên liệu lá cây sử dụng để chế tạo tinh bột là:

 a)Nước và khí cacbonic                       b)Khí cacbonic và muối khoáng

 c)Khí ô xi và nước                               d)Khí ô xi,nước và muối khoáng

7.Đặc điểm nào không phải là đặc điểm chung của mọi cơ thể sống? 
 a.Di chuyển            b.Lấy các chất cần thiết             c.Loại bỏ các chất thải        d.Sinh sản và lớn lên

8.Trong những nhóm cây sau đây, nhóm cây nào gồm toàn cây có rễ cọc?

a.Cây táo, cây mít, cây ổi, cây ớt                                    b.Cây bưởi, cây hành, cây cà chua, cây cải

c.Cây xoài, cây ớt, cây hoa hồng, cây lúa.                     d.Cây dừa, cây lúa, cây hànhcây, cây ngô

9.Thân to ra do đâu ?

a. Do phân chia tế bào ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ              b.Do tế bào ở mô phân sinh ngọn

c. Do giác và ròng.                                                                       d.Cả a và b

10.Thân dài ra do:

a.Sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn                        b.Mô phân sinh ngọn

c.Chồi ngọn                                                                         d.Sự lớn lên và phân chia tế bào

11.  Có thể xác định tuổi của cây gỗ dựa vào:

a. Số vòng gỗ                 b. Dác                           c. Ròng                    d.Tầng phát sinh 

12. Đặc điểm nào của lớp tế bào biểu bì giúp lá cây thu nhận được ánh sáng?

a. trong suốt                   b. xếp sát nhau             c. có vách dày          d. cả a,b,c

13. Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia?

a  Ở mô phân sinh                                               b. Ở phần ngọn của cây.

c. Tất cả các bộ phận của cây                             d. Ở các phần non có màu xanh của cây.

14. Lỗ khí thường tập trung nhiều ở:

a. biểu bì mặt dưới của phiến lá                b. biểu bì mặt trên của phiến lá       c. thịt lá        d. gân lá

15. Vận chuyển nước và muối khoáng hòa tan từ rễ lên thân và lá là:

a. mạch gỗ                    b. mạch rây                    c. bó mạch               d. ruột

16. Sự sắp xếp bó mạch ở cấu tạo trong của thân non:

a. mạch rây ở ngoài, mạch gỗ ở trong                 b. mạch rây ở trong, mạch gỗ ở ngoài

c. mạch rây xen kẽ mach gỗ                                d. mạch rây chồng lên mạch gỗ 

17. Đặc điểm cấu tạo ngoài của lá giúp nó tổng hợp được nhiều chất hữu cơ là:

a. phiến lá rộng              b. phiến lá màu lục       c. phiến lá dạng bản dẹt             d. cả a,b,c

18. Phần dài ra nhanh nhất của rễ là:

a. miền sinh trưởng        b. miền hút                   c. miền chóp rễ        d. miền trưởng thành

19. Khi đi trồng cây hoặc cấy lúa người ta cần tỉa bớt lá, cành để:

a. Giảm thoát hơi nước                                             b. Cây giảm quang hợp

c.Giảm hút phân                                                       d. Cây nhận được nhiều ánh sáng       

20. Bộ phận nào của rễ có chức năng chủ yếu hấp thụ nước và muối khoáng:

a. Lông hút                     b. Thịt vỏ                      c. Biểu bì                  d. vỏ

27. Thành phần có chức năng điều khiển mọi hoạt dộng sống của tế bào :  

a. Vách tế bào 
                b. Màng sinh chất 
      c. Chất tế bào ,
         d. Nhân  


21. Cấu trúc nào làm cho tế bào thực vật có hình dạng nhất định?

a. Vách tế bào                            b.  Màng sinh chất          c. Chất tế bào                  d.  Nhân

22.Cây cứng cao, có cành  thuộc loại thân gì?

a. Thân gỗ                      b.Thân cỏ                           c.Thân quấn                              d.Tua  cuốn

23. Nhóm cây nào người ta thường tỉa cành?

a. Cây ăn quả                 b. Cây lấy củ                       c. Cây lấy gỗ, lấy sợi               d. Cây lấy lá 
24. Loại rễ nào có chức năng chứa chất dự trữ cho cây dùng khi ra hoa tạo quả :

a.  Rễ cọc 

   b.  Rễ chùm 

           c.  Rễ củ

        d.  Rễ giác mút 

25. Thân cây gồm:
a. Thân chính, cành, chồi ngọn                                  b. Thân chính, cành, chồi hoa

c. Thân chính, cành, chồi ngọn, chồi nách                c. Thân chính,cành, chồi lá

26. Phần lớn rễ hút nước vào cây được thải ra ngoài qua:

a. Lá                               b. Lỗ khí của lá                   c. Thân                                  d. Gân lá
27. Lá trên các mấu thân sắp so le nhau nhằm:                                                  

a. Bảo vệ thân cây            



b.Giúp lá trao đổi khí                     

c. Giúp lá nhận được nhiều ánh sáng                  d. Giúp lá thoát hơi nước    

28. Gừng sinh sản bằng:
       

a. Thân bò                 b. Lá
        c. Rễ củ                d. Thân rễ

29. Những loại rau ăn lá, thân cần nhiều

  a. Muối lân                      b. Muối đạm   
     c. Muối ka li                         d. Muối lân và muối ka li

30. Cây hô hấp:    

a. Suốt ngày đêm         b. Ban ngày
c. Ban đêm                     d. Khi có ánh sáng.                      

31. Bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa là:

  a. Cánh hoa và cuống hoa          


b. Đế hoa và tràng hoa         

  c. Nhị và nhuỵ           


d. Lá đài và cánh hoa 

32. Cây có hoa đơn tính là :

  a.  Bắp                            b.  Bưởi                         c.  Dâm bụt                                    d.  Khoai tây

33. Thụ phấn là hiện tượng tiếp xúc giữa hạt phấn :

  a.  Đầu nhuỵ                   b.  Vòi nhuỵ                  c.  Bầu nhuỵ                                   d.  Nhị 

34. Hình thức sinh sản dưới đây không phải sinh sản sinh dưỡng :

  a.  Bằng thân rễ              b.  Bằng lá                      c.  Bằng hạt                                   d.  Bằng thân bò

TỰ LUẬN
1. Trình bày cấu tạo tế bào thực vật? Vẽ và chú thích cấu tạo tế bào thực vật. 

2. Rễ gồm mấy miền? Chức năng mỗi miền? 

3. Tại sao phải thu hoạch cây có rễ củ trước khi cây ra hoa?

5. Thân cây gồm những bộ phận nào ? Có mấy loại thân ?

6. Viết sơ đồ tóm tắt của quang hợp? Quang hợp của cây xanh có ý nghĩa gì trong thiên nhiên và đời sống con người
7. Không có cây xanh thì không có sự sống ngày nay trên trái đất, điều đó có đúng không? Vì sao?    

8. Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính người ta còn thả thêm vào bể cá các loại rong?

9. Vì sao việc trồng cây xanh có tác dụng làm giảm bớt sự ô nhiễm không khí ? 

10. Tại sao trong trồng trọt, muốn thu hoạch cao thì không nên trồng cây với mật độ quá dày.?                   

11.  Nêu khái niệm hô hấp ở cây? Viết sơ đồ hô hấp?

12. Tại sao  ban đêm không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa ?

13. Hoa gồm những bộ phận nào? Chức năng các bộ phận của hoa?     
Kỳ II
II- HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH

1-Nêu cấu tạo và chức năng các bộ phận của hoa?

*Hoa gồm có 4 bộ phận chính:

- Đài hoa: Gồm các lá đài, bao quanh tràng hoa, có chức năng nâng đỡ và bảo vệ tràng hoa.

- Tràng hoa: 

    + Gồm các cánh hoa, bao quanh nhị và nhụy, có chức năng bảo vệ nhị và nhụy. 

     + Có nhiều màu sắc khác nhau tùy loài nhằm thu hút sâu bọ đến thụ phấn.

=> Đài và tràng làm thành bao hoa bảo vệ nhị và nhụy.

- Nhị hoa: 

     + Gồm chỉ nhị và bao phấn.

     + Bao phấn chứa hạt phấn, hạt phấn chứa tế bào sinh dục đực.

- Nhụy hoa: 

     + Gồm đầu nhụy, vòi nhụy và bầu nhụy.

     + Bầu nhụy chứa noãn, noãn chứa tế bào sinh dục cái.

=> Nhị và nhụy là bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa vì chúng chứa các tế bào sinh dục.

* Vai trò của hoa: 

Thực hiện chức năng sinh sản, là hình thức sinh sản hữu tính.

2- Phân biệt được sinh sản hữu tính với sinh sản vô tính. 


-Sinh sản hữu tính:  Bộ phận tham gia vào sinh sản hữu tính là hoa, quả, hạt.Có sự kết hợp giữa một giao tử đực(tính đực) với một giao tử cái (tính cái) để tạo thành hợp tử .


-Sinh sản vô tính:  bộ phận tham gia sinh sản sinh dưỡng là một phần của cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá)

3-Phân biệt được các loại hoa: hoa đực, hoa cái, hoa lưỡng tính, hoa đơn độc và hoa mọc thành cụm.

-Tiêu chí để phân biệt các loại hoa:

+ Bộ phận sinh sản là chủ yếu

+ Cách sắp xếp của hoa trên thân và cành.

*Căn cứ  bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa để chia hoa thành 2 nhóm:

- Hoa lưỡng tính: là những hoa có đủ nhị và nhụy trên cùng một hoa.

Ví dụ: hoa bưởi, cà phê,ổi …

- Hoa đơn tính: 

    + là những hoa chỉ có  nhị hoặc nhụy.

     + Ví dụ: hoa bầu, bí, mướp.

     + Phân loại:

hoa đực: chỉ có nhị.

hoa cái: chỉ có nhụy.           

*Dựa vào cách sắp xếp của hoa trên cây: chia thành 2 nhóm

- Hoa mọc đơn độc: sen, súng, ổi, hoa hồng…..

- Hoa mọc thành cụm: phượng , huệ, hoa cải, hoa cúc,…

4- Thụ phấn là gì ? Phân biệt hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn?

  1)Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy 
  2)Hoa tự thụ phấn: 

- Là hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhụy của chính hoa đó.

- Thường xảy ra hoa lưỡng tính có nhị và nhụy chín cùng 1 lúc.

- Ví dụ: Chanh, cam .
  3) Hoa giao phấn: 

- Là hiện tượng hạt phấn của hoa này rơi trên đầu nhụy của hoa kia của cùng 1 loài.

- Thường xảy ra hoa đơn tính hoặc hoa lưỡng tính có nhị – nhụy  không chín cùng 1 lúc. 

- Ví dụ: Ngô, mướp.
5-Đặc điểm hoa thụ phấn nhờ sâu bọ

 - Hoa có màu sắc sặc sỡ, hương thơm, mật ngọt.

- Hạt phấn to và có gai.

- Đầu nhụy có chất dính.

- Tràng hoa thường có dạng hình ống

6-Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió

- Hoa nằm ở ngọn cây.

-Bao hoa thường tiêu giảm.

- Chỉ nhị dài, hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ.

- Đầu nhụy thường có lông dính,vòi nhụy dài có nhiều lông

7- Ứng dụng kiến thức về thụ phấn

    Con người có thể chủ động giúp cho hoa giao phấn, làm tăng sản lượng quả và hạt, tạo ra những giống lai mới có phẩm chất tốt và năng suất cao.

8- Trình bầy quá trình nẩy mầm của hạt phấn, thụ tinh, kết hạt và tạo quả.

1) Hiện tượng nảy mầm của hạt phấn

   + Hạt phấn hút chất nhầy trương lên ( nảy mầm thành ống phấn.

   + Tế bào sinh dục đực chuyển đến phần đầu ống phấn.

   + Ống phần xuyên qua đầu nhuỵ và vòi nhuỵ vào trong bầu nhụy tiếp xúc với noãn.

2) Thụ tinh

- Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái tạo thành hợp tử.

- Sinh sản có hiện tượng thụ tinh được gọi là sinh sản hữu tính.

3) Kết hạt: 

+ Hợp tử ( phôi

+ Noãn ( hạt chứa phôi

4) Tạo quả:

+ Bầu nhụy( quả chứa hạt.

+ Các bộ phận khác của hoa héo và rụng (1 số ít loài cây ở quả còn dấu tích của 1 số bộ phận của hoa).

III- QUẢ VÀ HẠT

1-Nêu được các đặc điểm hình thái, cấu tạo của quả: quả khô, quả thịt

 Dựa vào đặc điểm của vỏ quả, có thể phân chia các loại quả thành 2 nhóm chính là quả khô và quả thịt.

* Quả khô:

- Vỏ quả khi chín:Vỏ  khô, cứng, mỏng.

- Chia quả khô thành 2 nhóm:

+ Quả khô nẻ: khi chín khô, vỏ quả có khả năng tách ra ,giải phóng hạt

Vd: quả cải, quả đậu Hà Lan ,phượng,cao su……

+ Qủa khô không nẻ: khi chín khô, vỏ quả không tự tách ra.

Vd: cà phê,lúa,lạc…..

*  Quả thịt :

- Vỏ quả khi chín: mềm, dày, chứa đầy thịt quả.

- Chia quả thịt thành 2 nhóm :

+ Qủa mọng: phần thịt quả dày mọng nước.

Vd: quả cam, cà chua….

+ Qủa hạch: có hạch cứng chứa hạt ở bên trong.

Vd: quả xoài, quả nhãn….

2-Mô tả được các bộ phận của hạt:

 -Hạt gồm vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ. Phôi gồm rễ mầm, thân mầm, lá mầm và chồi mầm. Phôi có 1 lá mầm (ở cây 1 lá mầm) hay 2 lá mầm (ở cây 2 lá mầm)

3- Giải thích được vì sao ở 1 số loài thực vật quả và hạt có thể phát tán xa.
-Cách phát tán: nhờ gió, nhờ động vật, nhờ người, tự phát tán

-Đặc điểm của  quả phù hợp với cách phát tán:

4- Nêu được các điều kiện cần cho sự nảy mầm của hạt (nước, nhiệt độ...).

-Điều kiện bên trong: Đó là chất lượng hạt giống

-Điều kiện bên ngoài: nước, không khí, nhiệt độ...

*Vận dụng kiến thức vào sản xuất

- Sau khi gieo hạt, gặp trời mưa to, nếu đất bị úng ta phải tháo hết nước bảo đảm cho hạt có đủ không khí để hô hấp, hạt mới không bị thối, chết, mới nảy mầm được.

- Trước khi gieo hạt, ta phải làm đất thật tơi xốp để làm cho đất thoáng, khi hạt gieo xuống có đủ không khí để hô hấp mới nảy mầm tốt.

- Khi trời rét, ta phải phủ rơm rạ cho hạt đã gieo để tạo điều kiện nhiệt độ thuận lợi cho sự chuyển hóa các chất giúp hạt nảy mầm tốt.

- Gieo hạt đúng thời vụ giúp cho hạt gặp được những điều kiện thời tiết phù hợp nhất, hạt sẽ nảy mầm tốt hơn.

- Phải bảo quản hạt giống không bị mối mọt, nấm, mốc phá hoại, hạt mới có sức nảy mầm cao.

                                        VI- VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT

1- Nhờ có thực vật mà hàm lượng khí cacbonic và oxi trong không khí được ổn định.

2- Thực vật góp phần lớn trong việc điều hòa khí hậu:

- Nhờ quá trình quang hợp ở thực vật mà hàm lượng khí cacbonic và oxi trong không khí được ổn định.

- Thực vật cản bớt ánh sáng và tốc độ gió, giúp điều hoà khí hậu, làm không khí trong lành, mát mẽ, làm tăng lượng mưa trong khu vực.

- Lá cây ngăn bụi, cản gió, giảm nhiệt độ môi trường, một số cây như thông, bạch đàn…. tiết chất diệt vi khuẩn gây bệnh giúp giảm ô nhiễm môi trường.

3- Thực vật làm giảm ô nhiễm môi trường:

   Lá cây ngăn bụi, cản gió, giảm nhiệt độ môi trường, một số cây như thông, bạch đàn…. tiết chất diệt vi khuẩn gây bệnh giúp giảm ô nhiễm môi trường.

 4- Bảo vệ đất và nguồn nước, hạn chế ngập lụt, hạn hán

Thực vật, đặc biệt là thực vật rừng, nhờ có hệ rễ giữ đất, tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra, nên có vai trò quan trọng trong việc chống xói mòn, sụt lỡ đất, hạn chế lũ lụt cũng như giữ được nguồn nước ngầm, tránh hạn hán. ( Vẽ thêm sơ đồ trong vở vào).

5- Vai trò của thực vật đối với động vật:

- Thực vật cung cấp khí oxi và thức ăn cho nhiều động vật (và bản thân những động vật này lại là thức ăn cho động vật khác hoặc cho con người).

- Cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho một số động vật.

6-Vai trò của thực vật đối với con người:

+ TV nhất là TV hạt kín có công dụng nhiều mặt.

+ Ý nghĩa kinh tế của chúng rất lớn: cho gỗ dùng trong xây dựng và cho các ngành công nghiệp, cung cấp thức ăn, nước uống cho người, dùng làm thuốc, làm cảnh, làm nhiên liệu đốt…...

+ Chúng ta cần bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá đó để làm giàu cho Tổ Quốc.

7- Những cây có hại cho sức khỏe con người

Sản phẩm của cây gây nghiện (anh túc, cần sa….), hay gây ngộ độc cho người => cần thận trọng khi khai thác hoặc tránh sử dụng các cây độc.

8- Đa dạng của thực vật  được thể hiện qua:

Số lượng các loài

Số lượng cá thể trong  loài

Sự đa dạng của môi trường sống

9-Nguyễn Nhân, hậu quả thực vật giảm sút?

- Nguyên nhân: nhiều loài thực vật có giá trị kinh tế đã bị khai thác bừa bãi, cùng với sự tàn phá tràn lan các khu rừng để phục vụ nhu cầu sống của con người.

- Hậu quả: nhiều loài thực vật bị giảm đáng kể về số lượng, môi trường sống của chúng bị thu hẹp hoặc bị mất đi, nhiều loài trở nên hiếm, thậm chí một số loài có nguy cơ bị tiêu diệt.

10- Thế nào là thực vật quý hiếm?

Thực vật quý hiếm là những loài thực vật có giá trị và có xu hướng ngày càng ít đi do bị khai thác quá mức.

11- Cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam?

+ Ngăn chặn phá rừng để bảo vệ môi trường sống của thực vật.

+ Hạn chế việc khai thác bừa bãi các loài thực vật quý hiếm để bảo vệ số lượng cá thể của loài.

+ Xây dựng các vườn thực vật, vườn quốc gia, khu bảo tồn ... để bảo vệ các loài thực vật, trong đó có thực vật quý hiếm.

+ Cấm buôn bán và xuất khẩu các loài quý hiếm đặc biệt.

+ Truyên truyền, giáo dục rộng rãi nhân dân để mọi người cùng tham gia bảo vệ rừng.

* Liên hệ bản thân: tham gia trồng cây gây rừng, không chặt phá cây, tuyên truyền cho mọi người cùng bảo vệ rừng…

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP SINH HỌC 6 HỌC KỲ II

(CHÚC CẤC EM ÔN VÀ THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO)

1. Hiện tượng giao phấn của hoa được thực hiện nhờ những yếu tố nào?

            A. Gió                 B. sâu bọ.                C. Con người.             D. Cả A, B, C.

2. Để thu hút sâu bọ những hoa nở về đêm thường có đặc điểm gì?

A. Hoa thường có màu trắng nổi bật trong đêm khiến sâ bọ dễ nhận ra.

B. Có mùi thơm đặc biệt kích thích sâu bọ tìm đến.

C. Cả A và B.

D. Cả A và B đều sai.

3. Sau khi thụ tinh hoa, hoa có những biến đổi gì?


A. Hợp tử phát triển thành phôi.


B. Noãn phát triển thành hạt chứa phôi.


C. Bầu phát triển thành qủa chá hạt.

D. Cả A, B và C đúng.

4. Nhóm nào sau đây gồm toàn quả khô?

A. Quả cà chua, quả ướt, quả thì là, qủa chanh.

B. Quả lạc, quả dừa, quả đu đủ, quả táo ta.

C. Quả đậu bắp, quả đậu xanh, quả đậu Hà lan, quả cải.

D. Quả bồ kết, quả đậu đen, quả chuối, quả táo.

5. Nhóm nào sau đây gồm toàn quả thịt?

A. Quả đỗ đen, qủa hồng xiêm, quả chuối, quả  bầu.

B. Quả mơ, quả đào, quả soài, quả dưa hấu.

C. Quả chò, quả cam, quả vú sữa, quả bồ kết.

D. Qủa đu đủ, quả cà chua, quả cải, quả hồng. 

6. Hãy xác định những caau sau đây là đúng ( Đ) hay sai ( S) ghi vào ô trống?

	STT
	Câu dẫn
	Đ/S

	1
	Vỏ quả do vách bầu biến đổi thành.
	

	2
	Khi gieo hạt phải làm đất tơi xốp, tạo độ thoáng khí.
	

	3
	Nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao cũng không làm ảnh hưởng tới sự nảy mần của hạt.
	

	4
	Tất cả các loại quả khi chín thì vỏ quả đều mở
	

	5
	Hạt ngô, hạt lúa, hạt kê....phôi của hạt mang 1 lá mầm
	


7. Nhóm nào sau đây gồm toàn hạt cây 1 lá mầm?

A. Hạt đỗ đen, hạt bưởi, hạt lạc.




B. Hạt đậu, hạt ngô, hạt vừng.

C. Hạt ngô, hạt kê, hạt lúa.





D. Hạt vải, hạt bí ngô, hạt ngô.

8. Nhóm nào sau đây gồm toàn hạt cây 2 lá mầm?

A. Hạt đỗ đen, hạt bưởi, hạt lạc.



B. Hạt đậu, hạt ngô, hạt vừng.

C. Hạt ngô, hạt kê, hạt lúa.




D. Hạt vải, hạt bí ngô, hạt ngô.

9. Hãy tìm những từ thích hợp điền vào chỗ trống:

Hạt muốn nảy mầm được, ngoài chất lượng hạt tốt, còn cần những điều kiện bên ngoài như: độ ẩm, ...(1)..., nhiệt độ> Hạt hút nước truương lên sẽ tạo điều kiện cho hạt chuyển háo và...( 2)...được. Khi hạt nảy mầm vẫn hô hấp, nếu thiếu  ...(3)... hạt sẽ chết, không nảy mầm được. Mỗi loại hạt cần một....(4)...thích hợp giúp hạt hút được nước cần cho việc vận chuyển các chất và...(5)...phát triển tốt. Nhiệt độ quá thấp hoặc qúa cao hạt cũng không nảy mầm được

10. Nhóm nào sau đây gồm  toàn cây thuộc nhóm hạt trần.

A. Thông, powmu, hoàng đàn, kim giao.


B. Dương xỉ, bách tán, nhãn, vải.

C. Rau bợ, thông, tre, pơmu.




D. Kim gioa, dừa cạn, mít, hoàng đàn.

11. Đặc điểm chủ yếu phan biệt lớp 1 lấ mầm và lớp 2 lá mầm.

A. Cấu tạo của hạt.





B. Số lá mầm của phôi.

C. Cấu tạo cơ qaun sinh sản.




D. Cấu tạo cơ quan sinh dưỡng.

12. Giới thực vật chia làm các ngành nào?

A. các ngành: Địa y, tảo, thực vật bậc cao.
         B. Các ngành: Rêu, dương xỉ, hạt trần, hạt kín.

C. Các ngành: Hạt trần, hạt kín.

         D. Các ngành: Vi khuẩn, nấm, hạt trần, hạt kín.

13. Vì sao thực vật hạt kín lại phát triển đa dạng phong phú như ngày nay?

A. Vì cơ quan sinh dưỡng đa dạng: rễ cọc, rễ chùm, thân gỗ, thân cỏ....

B. Có hoa quả với nhiều dạng khác nhau, hạt nằm trong qủa là một ưu thế của cây hạt kín vì nó được bảo vệ tôt hơn.

C. Môi trườn sốn đa dạng.

D. Cả A, B và C đúng.

14. Hãy chon nội dung ở cột B sao cho phù hợp với nội dung ở cột A rồi điền vào câu trả lời về các đặc điểm phân biệt lớp 1 lá mầm và lớp 2 lá mầm?

	Cột A( tên lớp)
	Cột B  ( đặc điểm)
	Trả lời

	1. Lớp 1 lá mầm

2. Lớp 2 lá mầm
	a, Phôi có 2 lá mầm.

b, Phôi có 1 lá mầm.

c, Rễ cọc.

d, Rễ chùm.

e, Gân lá song song hoặc hình cung.

g, Gân lá hình mạng.

h, Hoa thường có 4 hoặc 5 cánh

i,Hoa thường có 3 hoặc 6 cánh
	1.......

2......


15. Quaû do boä phaän naøo cuûa hoa phaùt trieån thaønh?


A. Ñaàu nhuî

B. Voøi nhuî               C. Baàu nhuî              D. Noaõn 

16. Haït do boä phaän naøo cuûa hoa phaùt trieån thaønh ?


A. Noaõn                    B. Hôïp töû                  C. Baàu nhuî              D. Nhò 

17. Thuï phaán laø hieän töôïng haït phaán tieáp xuùc vôùi :


A. Ñaàu nhuïy

B. Voøi nhuïy

C. Baàu nhuïy

D. Nhò

18. Quaû khi chín voû quaû töï taùch hoaëc môû ra ñöôïc thích nghi vôùi hình thöùc phaùt taùn naøo döôùi ñaây?


A. Phaùt taùn nhôø gioù 
B. Phaùt taùn nhôø saâu boï 


C. Phaùt taùn nhôø caùc ñoäng vaät khaùc
D. Töï phaùt taùn

19. Haït goàm caùc boä phaän naøo döôùi ñaây?


A.Voû haït, choài maàm, chaát dinh döôõng döï tröõ       
B.Voû haït, thaân maàm, chaát dinh döôõng döï tröõ


C.Voû haït, laù maàm, phoâi, chaát dinh döôõng döï tröõ  
C.Voû haït, phoâi, chaát dinh döôõng döï tröõ 

20. Đặc điểm nào sau đây không phải là của cây dương xỉ ?


A. Có mạch dẫn. 


B. 
Lá non cuộn tròn lại ở đầu.


C. Có hoa.



D. Có rễ, thân, lá thật. 

21. Trong caùc hình thöùc phaùt taùn cuûa quaû vaø haït thì hình thöùc giuùp thöïc vaät phaùt taùn roäng vaø nhanh nhaát laø :   
A. Phaùt taùn nhôø gioù
B. Phaùt taùn nhôø ñoäng vaät


C. Töï phaùt taùn 
D. Phaùt taùn nhôø con ngöôøi

22. Tính chất đặc trưng nhất của các cây hạt kín là :


A. Sống ở trên cạn. 



B. Có rễ, thân, lá thật.


C. Sinh sản bằng hạt.



D. Có hoa, quả, hạt nằm bên trong quả.

23. Đặc điểm quan trọng để phân biệt hạt của cây Hai lá mầm và hạt của cây Một lá mầm?


A. Nôi chöùa chaát dinh döôõng dự trữ.
B. Soá laù maàm cuûa phoâi.



C. Cách nảy mầm của hạt.
D. Các bộ phận của hạt.

24. Đặc điểm nào sau đây cho ta thấy Dương xỉ khác Rêu?



A. Sinh sản bằng bào tử. 


B. Sống ở cạn 



C. Có rễ thật, có mạch dẫn.


D. Có chất diệp lục.

25. Ñaëc ñieåm nhaän bieát caùc caây thuoäc nhoùm döông xæ laø :


A. Laù giaø coù cuoáng daøi
B. Laù non cuoän troøn


C. Sinh saûn baèng baøo töû
D. Coù maïch daãn

26. Ñaëc ñieåm naøo chöùng toû reâu laø moät thöïc vaät baäc cao?


A. Soáng ôû treân caïn 
B. Ñaõ coù thaân, laù 


  C. Sinh saûn baèng baøo töû 
                        D. caû A, B ñuùng

27. Trong caùc nhoùm quaû sau ñaây, nhoùm naøo toaøn laø quaû khoâ?â


A. Quaû mô, quả cải, quả cà.
B.  Quaû caûi, quả chò, quả đậu xanh.


C. Quaû thìa laø, quả bông, quả chanh
D. Quaû boâng, quả đu đủ, quả khế.

28. Trong các nhóm quả sau đây, nhóm  quả nào gồm toàn quả thịt?



A. Quả xoaøi, quả caø chua, quả ñu ñuû.
B. Quả mít, quả nhãn, quả chò



C. Quả döøa, quả taùo, quả ñaäu xanh.
D. Quả vaûi, quả xoaøi, quả cau.

29. Trong caùc nhoùm caây sau ñaây, nhoùm naøo goàm toaøn caây Moät laù maàm?


A. Caây oåi, caây döøa, caây möôùp. 

B. Caây caø chua, caây ôùt, caây chanh.

C. Caây caûi, caây böôûi, caây xoaøi.

D. Caây luùa, caây ngoâ, caây haønh.

30. Trong caùc nhoùm caây sau ñaây, nhoùm quả naøo goàm toaøn caây Hai  laù maàm?


A. Caây oåi, caây mía, caây hoa hoàng. 
B. Caây xoaøi, caây cam, caây maän. 


C. Caây caûi, caây tre, caây döøa.

D. Caây mít, caây haønh, caây bắp.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ 6 

Giáo viên:  Đặng Thị Hà, SĐT 0354.607.676
Phần I. Nội dung trọng tâm kiến thức
I.  Khái quát lịch sử thế giới cổ đại.

1. Xã hội nguyên thuỷ 

- Con người đã xuất hiện như thế nào? 

-> thời gian: 3 – 4 triệu năm 

-> dấu tích: đảo Gia – va (In- đô- nê- xi-a), Bắc Kinh (Trung Quốc), miền đông châu phi.

-> sống theo bầy đàn 

- người tinh khôn sống như thế nào? 

-> thời gian : 4 vạn năm 

-> dấu tích: hầu hết các châu lục 

-> cuộc sống: sống theo thị tộc 

- Vì sao xã hội nguyên thuỷ tan rã ?
Khoảng thiên niên kỉ IV TCN con người phát hiện ra kim loại -> dùng để chế tác công cụ lao động -> năng xuất lao động tăng -> xã hội xuất hiện của cải dư thừa -> xã hội phân hoá giàu nghèo -> xã hội nguyên thuỷ tan rã thường chỗ cho xã hội có giai cấp và nhà nước. 

2. Các quốc gia cổ đại phương đông và phương tây 
* Phương đông

-> Thời gian xuất hiện: đầu thiên niên kỉ III TCN  

-> Tên quốc gia: Trung Quốc, Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ. 

-> Các tầng lớp xã hội chính: Vua, quý tộc, quan lại, nông dân, nô lệ.

-> Loại hình nhà nước: nhà nước chuyên chế cổ đại phương đông.

* Phương tây 

-> Thời gian xuất hiện: đầu thiên niên kỉ I TCN 
-> Tên quốc gia: Hi Lạp và Rô - ma 

-> Các tầng lớp xã hội chính: Chủ nô, nô lệ.

-> Loại hình nhà nước: chiếm hữu nô lệ.

3. Thành tựu văn hoá thời cổ đại ở phương đông và phương tây:

->  Về chữ viết, chữ số

-> Về các khoa học 

->  Về công trình nghệ thuật 

II. Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỉ X 
1. Đời sống của người nguyên thuỷ trên đất nước ta

-> Đời sống vật chất: công cụ chủ yếu bằng đá, trồng trọt, chăn nuôi.

-> Tổ chức xã hội: sống theo chế độ thị tộc mẫu hệ.

-> Đời sống tinh thần:  dùng đồ trang sức.

2. Sự ra đời của thuật luyện kim 

-> Trong quá trình làm đồ gốm con người đã phát minh ra thuật luyện kim. 

3. Nước Văn Lang, nước Âu Lạc 

- Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 
- Mô tả một vài nét về thành Cổ Loa

-> Thành rộng nghìn trượng như hình trôn ốc nên được gọi là loa thành, gồm 3 vòng khép kín với chu vi khoảng 16.000 …

-> Cổ loa còn là một quân thành…

4. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

-> Nguyên nhân: do chính sách cai trị tàn bạo của nhà Hán, Thi sách bị giết hại.

-> Diễn biến: mùa xuân năm 40 Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn ( Hà Nội )

Nghĩa quân nhanh chóng giành được thắng lợi ở Mê Linh, Cổ Loa, Luy Lâu.

-> Kết quả: khởi nghĩa giành được thắng lợi. 

5. Khởi nghĩa Bà Triệu 

-> Nguyên nhân:  Do chính sách cai trị tàn bạo của nhà Ngô 

-> Diễn biến: (tr56 sgk lịch sử 6) 

-> Kết quả: khởi nghĩa thất bại 

6. Khởi nghĩa Lí Bí và sự thành lập nhà nước Vạn Xuân.

-> Nguyên nhân:  Do chính sách cai trị tàn bạo của nhà Lương 

-> Diễn biến: + Mùa xuân năm 542 Lí Bí dựng cờ khởi nghĩa, được hào kiệt khắp nơi kéo về hưởng ứng.

                      + 4/ 542 đem quân sang đàn áp nghĩa quân, nghĩa quân chủ động đánh bại quân Lương.

                      + đầu năm 543 nhà Lương tổ chức đàn áp nghĩa quân lần 2, nghĩa quân chủ động đón địch ở hợp phố.

-> Kết quả: khởi nghĩa giành được thắng lợi. 

-> Mùa xuân năm 544 Lí Bí lên ngôi hoàng đế đặt tên nước là “Vạn Xuân” đóng đô ở cửa song Tô Lịch. 

7. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

* Trình bày trận chiến Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền trên lược đồ.

* Ý nghĩa trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 -> chấm dứt ách thống trị hơn một nghìn năm của các triều đại phong kiến mở ra một thời đại mới cho lịch sử dân tộc, thời đại xây dựng nền độc lập tự chủ lâu dài.

Phần II: Một số câu hỏi
Câu 1: Em hãy giải thích vì sao xã hội nguyên thuỷ tan rã ?

Câu 2: Thời cổ đại có những quốc gi lớn nào? Kể tên các tầng lớp xã hội chính thời cổ đại?

Câu 3: Em hãy nêu các thành tựu văn hoá thời cổ đại và đánh giá các thành tựu văn hoá đó? 

Câu 4: Trình bày nguyên nhân, diễn biến, kết quả cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40) vì sao nhân dân ta lại lập đền thờ hai bà Trưng ? 

Câu 5: Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang? 

Câu 6: Em hãy trình bày nguyên nhân, diễn biến, kết quả. cuộc khởi nghĩa Lí Bí, em có suy nghĩ gì về việc đặt tên nước là “ Vạn Xuân” ? 

Câu 7: Dựa vào lược đồ hình 55 tr75sgk lịch sử 6 em hãy trình bày diễn biến trận chiến trên sông Bạch Đằng (938) ?

Câu 8: Vì sao nói chiến thắng Bạch Đằng năm 938 là chiến thắng vĩ đại trong lịch sử dân tộc ta?
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